ĐỀ ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 6

Phần I.Trắc nghiệm (5 điểm )      Khoanh tròn vào đáp án đúng
Câu 1: Đầu thế kỉ VI, đô hộ Giao Châu là
A. nhà Hán.             B. nhà Ngô.                 C. nhà Lương.                        D. nhà Tần.

Câu 2: Sau khi lên ngôi hoàng đế, Lý Bí đặt tên nước là gì?
A. Vạn Xuân.                      B. Đại Việt.                 C. Đại Cồ Việt.                   D. Đại Ngu.

Câu 3: Trụ sở phủ đô hộ nước ta dưới thời Đường đặt ở đâu?
A. Cửa sông Tô Lịch.                         B. Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội.

C. Việt Trì - Phú Thọ.                          D. Tống Bình - Hà Nội.

Câu 4: Hiện nay, đền thờ Mai Hắc Đế ở
A. núi Vệ.                        B. trong thung lũng Hùng Sơn.

C. Nam Đàn.                   D. núi Vệ và trong thung lũng Hùng Sơn.

Câu 5: Người Hán sau khi chiếm đất của người Chăm cổ đã đặt ra
A. Giao Chỉ.         B. Cửu Chân.          C. Nhật Nam.              D. huyện Tượng Lâm.

Câu 6: Một số lái buôn kiêm các nghề nào?
A. Cướp biển, buôn bán nô lệ.                  B. Đánh cá, cướp biển.

C. Đánh cá, buôn bán nô lệ.                     D. Khai thác thủy hải sản, cướp biển.

Câu 7: Người Chăm có tục táng người đã chết như thế nào?
A. Chôn cất người chết.

B. Hỏa táng người chết rồi rải tro ra sông, suối.

C. Hỏa táng người chết rồi bỏ tro vào bình, vò rồi ném xuống sông hay biển.

D. Hỏa táng người chết rồi bỏ tro vào bình, vò và chôn xuống đất.

Câu 8: Chính quyền đô hộ của nhà Lương chia nước ta thành
A. 3 châu.          B. 4 châu.               C. 5 châu.              D. 6 châu.

Câu 9: Sau khi lên ngôi, Lý Bí đặt niên hiệu là gì?
A. Quang Đức.             B. Thiên Đức.            C. Thuận Đức.        D. Khởi Đức.

Câu 10: Dưới thời Đường, ngoài thuế khóa, cống nạp sản vật quý hiếm, nhân dân ta còn phải cống nạp
A. Sừng tê.              B. Ngọc Trai.                 C. Đồi mồi.                D. Quả vải (lệ chi).

Câu 11: Vua Lâm Ấp sau khi hợp nhất các bộ lạc và mở rộng lãnh thổ đã đổi tên nước là
A. Lâm Tượng.              B. Chăm pa.                    C. Lâm pa.              D. Chăm Lâm.

Câu 12: Nhân dân Chăm theo tôn giáo nào?
A. đạo Phật và đạo Bà La Môn.                 B. Nho giáo và đạo Bà La Môn.

C. Phật giáo và Nho giáo.                          D. Đạo giáo và đạo Bà La Môn.

Câu 13: Lý Bí lên ngôi hoàng đế, sử cũ gọi ông là
A. Lý Bắc Đế.                B. Lý Nam Đế.                   C. Lý Đông Đế.      D. Lý Tây Đế.

Câu 14: Tổ chức triều đình Vạn Xuân gồm có
A. ban văn và ban võ.                          B. ban văn và ban sử.

C. ban võ và ban khoa học.                 D. lục bộ.

Câu 15: Năm 722, nhà Đường cử Dương Tư Húc đem bao nhiêu quân sang đàn áp khởi nghĩa của Mai Hắc Đế?
A. 1 vạn quân.       B. 5 vạn quân.    C. 10 vạn quân.       D. 15 vạn quân.

Câu 16: Hiện nay, di sản của người Chăm pa còn tồn tại đến ngày nay là
A. Chùa Một Cột.                  B. Chùa Tây Phương..

C. Thánh địa Mỹ Sơn.            D. Cầu Trường Tiền.

Câu 17: Trước sự tấn công của nhà Lương, Lý Nam đã cho lui quân về đâu?
A. Hát Môn.         B. Cửa sông Tô Lịch.        C. Cửa sông Hoàng.     D. Cửa sông Hồng.

Câu 18: Tên gọi thân thuộc của nhân dân khi gọi Mai Thúc Loan là
A. Vua Mai.       B. Mai Hắc Đế.       C. Vua Đế.       D. Vua Hắc.

Câu 19: Chữ viết của người Chăm thế kỉ IV bắt nguồn từ loại chữ nào?
A. chữ Hán.         B. chữ Phạn.             C. chữ La tinh.             D. chữ Nôm.

Câu 20: Kinh đô nước Chăm Pa đóng ở đâu?
A. Bạch Hạc (Phú Thọ).             B. Sin-ha-pu-ra ( Trà Kiệu - Quảng Nam).

C. Cổ Loa (Đông Anh).              D. Phong Khê (Đông Anh - Hà Nội).

Phần II.Tự luận 
Câu 1: Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu?

Câu 2: Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí và hoạt động của ông sau khi cuộc khởi nghĩa thành công?

Câu 3:  Vai trò và công lao của Lý Bí?

Câu 4: So sánh thành tựu kinh tế, văn hóa của người Việt và người Chăm?

Câu 5:Hành động và ý nghĩa việc làm của Khúc Hạo?

Câu 6:Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng và Mai Thúc Loan?

Câu 7: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?

